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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Sứa:  
- HS nghiên cứu thông tin, quan sát H9.1. hoàn thành bảng 1 trang 33
[bookmark: _GoBack]- HS trả lời câu hỏi:
+ Nêu đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với lối sống di chuyển tự do như thế nào?
- Rút ra kết luận về đặc điểm của sứa.
II. Hải quỳ:  
- HS quan sát H9.2, nghiên cứu thông tin trong SGK tr.34 và nêu cấu tạo của Hải quỳ?
- Rút ra kết luận về đặc điểm của hải quỳ.
III. San hô:  
- HS quan sát H9.3, nghiên cứu thông tin để hoàn thành bảng 2 trong SGK tr.35.
- Rút ra kết luận về đặc điểm của san hô.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?
Câu 2: Loài ruột khoang nào có lối sống tự dưỡng
A. Sứa           B. San hô                C. Hải quỳ             D. Tất cả đều sai
Câu 3: Sứa di chuyển bằng cách:
A. Di chuyển lộn đầu                              B. Di chuyển sâu đo
C. Co bóp dù                                          D. Không di chuyển



	BÀI 10. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Đặc điểm chung
- HS quan sát H10.1 trong SGK tr.37 để hoàn thành bảng “Đặc điểm chung của một số ngành ruột khoang”.
- HS tìm những đặc điểm cơ bản như: đối xứng, thành cơ thể, cấu tạo ruột.
- HS rút ra các đặc điểm chung của ngành ruột khoang.
II. Vai trò
-HS đọc thông tin trong SGK tr.38, kết hợp với tranh ảnh sưu tầm được, trả lờii câu hỏi:
+ Ruột khoang có vai trò như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống?
+ Nêu rõ tác hại của ruột khoang?
- HS rút ra các vai trò ngành ruột khoang về lợi ích và tác hại.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Đặc điểm nào của ruột khoang khác với động vật nguyên sinh? 
A. Sống trong nước                B. Cấu tạo đơn bào
C. Cấu tạo đa bào                  D. Sống tự do
Câu 2: Loài nào sau đây không thuộc ngành Ruột khoang
A. Sứa                 B. Thủy tức              C. Trùng sốt rét             D. San hô
Câu 3: Các đại diện của ngành Ruột khoang không có đặc điểm nào sau đây?
A. Sống trong môi trường nước, đối xứng toả tròn.
B. Có khả năng kết bào xác.
C. Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp, ruột dạng túi.
D. Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	SINH HỌC 7
	BÀI 9. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
BÀI 10. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG.

	



